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	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

LẦN THỨ VI- NĂM 2013

MÔN THI: SINH HỌC

KHỐI 10

(Thời gian: 180’ không kể thời gian giao đề)

                (Đề thi gồm 10 câu in trong 03 trang)


C©u  1 (2 điểm) 
Khi phân tích thành phần gen của 2 loài vi khuẩn, người ta thấy cả 2 gen đều có số liên kết hiđro bằng nhau. Ở gen của loài vi khuẩn 1 có G=10% tổng số nucleotit của gen. Trên 1 mạch của gen này có A= 250, T= 350. Ở loài vi khuẩn 2 thì có hiệu số giữa nucleotit loại G và A là 150. Từ những phân tích ở trên, em hãy dự đoán loài vi khuẩn nào có thể sống được trong suối nước nóng tốt hơn?. Giải thích?

Câu 2 ( 2 điểm)   

a. Giải thích tại sao khi quan sát tế bào gan của một người bệnh dưới kính hiển vi điện tử, người ta nhận thấy hệ thống lưới nội chất trơn tăng lên một cách bất thường? 
b. Bằng chứng nào liên quan đến enzym ATP syntêtaza chứng minh ti thể bắt nguồn từ sinh vật nhân sơ bằng con đường nội cộng sinh?

Câu 3 ( 2 điểm)
Trong tế bào có 1 bào quan được ví như " Hệ thống sông ngòi kênh rạch trên đồng ruộng" đó là bào quan nào? Trình bày cấu trúc và chức năng của bào quan đó? Nêu 2 ví dụ khác nhau về loại tế bào có chứa bào quan đó?
 Câu 4 ( 2 điểm)
a. Chuỗi chuyền electron trong tế bào ở sinh vật nhân sơ khác với chuỗi chuyền electron ở sinh vật nhân thực ở những điểm nào?

b. Tại sao làm rượu phải qua 2 giai đoạn: giai đoạn 1 rắc bánh men rượu vào xôi (hoặc cơm, hoặc ngô hấp... ) cho chúng phát triển vài ngày trong thúng và giai đoạn 2 đổ thêm nước, đậy kín.

C©u 5 ( 2 điểm)

Một học sinh đã dùng sơ đồ sau để ôn tập về các quá trình sinh học diễn ra trong các bào quan của một tế bào thực vật 








                                                                                                   Kí hiệu: 
                                                                                                  - Bào quan I:

                                                                                                  - Bào quan II: 

                                                                                                  - A, B, C, D: giai đoạn/ pha 

                                                                                                  - 1, 2, 3: các chất tạo ra

Câu hỏi:
a. Tên gọi của bào quan I và II là gì?
b. Tên gọi của A, B, C, D ?

c. Tên gọi của các chất 1, 2, 3?

d. Trình bày kết quả  của giai đoạn C trong sơ đồ ?
 Câu 6 (2điểm) 

a. Để gây đột biến đa bội có hiệu quả cần cho cônsixin tác động vào giai đoạn nào của chu kì tế bào? Giải thích.

b. 10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân. 

Hãy xác định:

- Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó.
- Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?

 Câu 7 ( 2 điểm)
a. Có một loài virut gây bệnh mới được phát hiện, virut này có thể nuôi cấy trong phòng thí nghiệm bằng cách cho lây nhiễm vào các tế bào vi khuẩn. Hãy mô tả thí nghiệm dùng để xác định xem virut này có vật chất di truyền là ADN hay ARN trên cơ sở sử dụng phương pháp dùng đồng vị phóng xạ.
b. Bằng cách gây đột biến, người ta có thể tạo ra các tế bào hồng cầu của người mang thụ thể CD4 trên bề mặt. Điều gì sẽ xảy ra nếu đưa các tế bào này vào bệnh nhân nhiễm HIV?

Câu 8 ( 2điểm)
a. Nêu các đặc điểm cơ bản của nấm men? Căn cứ vào nhu cầu O2 cần cho sinh trưởng, nấm men xếp vào nhóm vi sinh vật nào? 

b. Hoạt động chính của nấm men trong môi trường có O2 và trong môi trường không có O2?

Câu 9 ( 3 điểm)

Nuôi vi khuẩn E.coli trong môi trường có cơ chất là gluco cho đến khi đang ở pha log, đem cấy chúng sang các môi trường sau:

· Môi trường 1: có cơ chất là glucoz.

· Môi trường 2: có cơ chất là mantoz.

· Môi trường 3: có cơ chất là glucoz và mantoz.

Các môi trường đều trong hệ thống kín. Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn E.coli gồm những pha nào trong từng môi trường nói trên? Giải thích. 

Câu 10 ( 2 điểm)

a. Vì sao trong quá trình lên men rượu có những mẻ rượu bị nhạt, có những mẻ rượu bị chua?
b. Trong phòng thí nghiệm, làm thế nào để nhanh chóng phân biệt được hai quá trình lên men lactic đồng hình và lên men lactic dị hình? 
……………. Hết…………………..

( Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
Chữ ký của giám thị 1: …………………………….
Chữ ký của giám thị 2:…………………………….
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	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

LẦN THỨ VI- NĂM 2013

MÔN THI: SINH HỌC

KHỐI 10

(Thời gian: 180’ không kể thời gian giao đề)

   ( Hướng dẫn chấm gồm 10 câu in trong 08 trang)


C©u  1 (2 điểm) 

Khi phân tích thành phần gen của 2 loài vi khuẩn, người ta thấy cả 2 gen đều có số liên kết hiđro bằng nhau. Ở gen của loài vi khuẩn 1 có G=10% tổng số Nu của gen. Trên 1 mạch của gen này có A= 250, T= 350. Ở loài vi khuẩn 2 thì có hiệu số giữa Nu loại G và A là 150. Từ những phân tích ở trên, em hãy dự đoán loài vi khuẩn nào có thể sống được trong suối nước nóng tốt hơn?. Giải thích?
	Nội dung
	Điểm

	- Ở loài vi khuẩn 1

- Xác định tỉ lệ từng loại Nu của gen:

+ A = T = 250 + 350 = 600 (Nu) tương ứng với 50% - 10% = 40% tổng số Nu của gen

+ =>  G= X= 10% = 600/4 = 150 (Nu)

- Sô liên kết H: = 2A + 3G = 2 x 600 + 3 x 150 = 1650 ( liên kết)
- Ở loài vi khuẩn 2:

G – A = 150                                G = X = 390 ( nu)
2A + 3G = 1650                          A = T = 240 (nu)
- Loài vi khuẩn 2 có thể sống được trong suối nước nóng tốt hơn 
- Vì có số cặp G = X nhiều hơn
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Câu 2 ( 2 điểm)

 a. Giải thích tại sao khi quan sát tế bào gan của một người bệnh dưới kính hiển vi điện tử, người ta nhận thấy hệ thống lưới nội chất trơn tăng lên một cách bất thường? 

b. Bằng chứng nào liên quan đến enzym ATP syntêtaza chứng minh ti thể bắt nguồn từ sinh vật nhân sơ bằng con đường nội cộng sinh?
	Nội dung
	Điểm

	a. TÕ bµo gan bÞ ®Çu ®éc nªn l­íi néi chÊt tr¬n ph¸t triÓn m¹nh; t¹o ra nhiÒu enzym gi¶i ®éc.
b. ATPaza của vi khuẩn nằm trên màng sinh chất
ATPaza trên màng trong ti thể, do vậy màng trong ti thể bắt nguồn từ màng của vi khuẩn bằng con đường nội cộng sinh.
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Câu 3 ( 2 điểm)
Trong tế bào có 1 bào quan được ví như " Hệ thống sông ngòi kênh rạch trên đồng ruộng" đó là bào quan nào? Trình bày cấu trúc và chức năng của bào quan đó? Nêu 2 ví dụ khác nhau về loại tế bào có chứa bào quan đó?
	Nội dung
	Điểm

	- Cấu tạo:

+ Là một hệ thống màng xuất phát từ màng nhân, có thể nối liền màng sinh chất, liên hệ với bộ máy Gongi, thể hòa tan thành một thể thống nhất.

+ Gồm những túi dẹp, các ống dẫn thường xếp song song và thông với nhau.

+ Trên mạng lưới nội chất hạt còn có nhiều riboxom đính trên bề mặt ngoài.

- Chức năng

+ Chức năng chung: Là một hệ thống chung chuyển nhanh chóng các chất vào, ra tế bào. Đảm bảo sự cách ly của các quá trình khác nhau diễn ra đồng thời trong tế bào.

+ Chức năng riêng: Mạng lưới nội chất hạt là nơi tổng hợp protein. Mạng lưới nội chất trơn là nơi tổng hợp lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc của cơ thể.

-Ví dụ: 

1-Lưới nội chất hạt phát triển nhiều nhất ở tế bào bạch cầu, (vì bạch cầu có chức năng bảo vệ cơ thể bằng các kháng thể và prôtêin đặc hiệu,mà prôtêin chỉ tổng hợp được ở lưới nội chất hạt là nơi có các riboxom tổng hợp prôtêin.Ngoài ra còn có các tuyến nội tiết và ngoại tiết cũng là nơi chứa nhiều lưới nội chất hạt vì chúng tiết ra hoocmôn và enzim cũng có thành phần chính là prôtêin).
2- Lưới nội chất trơn phát triển nhiều ở tế bào gan (vì gan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa đường trong máu thành glicôgen và khử độc cho cơ thể,hai chức năng này do lưới nội chất trơn đảm nhiệm vì chức năng của lưới nội chất trơn là thực hiện chức năng tổng hợp lipit,chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại đối với tế bào).
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Câu 4 ( 2 điểm)

a. Chuỗi chuyền electron trong tế bào ở sinh vật nhân sơ khác với chuỗi chuyền electron ở sinh vật nhân thực ở những điểm nào?

b.Tại sao làm rượu phải qua 2 giai đoạn: giai đoạn 1 rắc bánh men rượu vào xôi (hoặc cơm, hoặc ngô hấp... ) cho chúng phát triển vài ngày trong thúng và giai đoạn 2 đổ thêm nước, đậy kín.

	Nội dung
	Điểm

	a. - Về vị trí: Ở nhân sơ chuỗi chuyền electron nằm ở màng sinh chất còn ở sinh vật nhân thực chuỗi chuyền electron nằm ở màng trong của ti thể.

- Về chất mang: Ở sinh vật nhân sơ, chất mang đa dạng hơn ở sinh vật nhân thực nên chúng có thể thích nghi với nhiều loại môi trường.

- Về chất nhận electron cuối cùng: Nhân sơ có chất nhận điện tử rất khác nhau, có thể là nitrat, sunfat, ôxi, fumarat và dioxicacbon, ở sinh vật nhân thực chất nhận là ôxi.

b.-Giai đoạn đầu : có không khí, có nhiệt độ, độ ẩm phù hợp khi đó nấm men sẽ hô hấp hiếu khí tạo ra nhiều ATP (36-38 ATP) dẫn đến sinh trưởng , sinh sản nhanh tạo ra số lượng lớn nấm men

-Gai đoạn sau: cho vào chum cho thêm nước, đậy kín tạo điều kiện cho quá trình lên men tạo rượu.
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C©u 5 ( 2 điểm)
Một học sinh đã dùng sơ đồ sau để ôn tập về các quá trình sinh học diễn ra trong các bào quan của một tế bào thực vật 









                                                                                                   Kí hiệu: 
                                                                                                  - Bào quan I:

                                                                                                  - Bào quan II: 

                                                                                                  - A, B, C, D: giai đoạn/ pha 

                                                                                                  - 1, 2, 3: các chất tạo ra

Câu hỏi:

a. Tên gọi của bào quan I và II là gì?
b. Tên gọi của A, B, C, D ?

c. Tên gọi của các chất 1, 2, 3?

d. Trình bày kết quả  của giai đoạn C trong sơ đồ ?
	Nội dung
	Điểm

	a.Tên gọi của bào quan I là ti thể và bào quan II là lục lạp 
b. Tên gọi của các giai đoạn/pha:
+ A: pha sáng; B : pha tối; C: đường phân; D: chu trình Crep,
c. Tên gọi của các chất:  chất 1: CO2; chất 2: O2 ; chất 3: glucôzơ. 

HD: 
+ Xác định đúng 3 chất  (0,5đ)


+ Xác định đúng 2 chất (0,25đ)
d. Trình bày diễn biến của giai đoạn C (đường phân):
- Trong giai đoạn này phân tử đường glucôzơ bị biến đổi thành 2 phân tử axit piruvic. 
- Trong giai đoạn đường phân còn thu được 2 ATP; 2 NADH 
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C©u 6 ( 2 điểm)
a. Để gây đột biến đa bội có hiệu quả cần cho cônsixin tác động vào giai đoạn nào của chu kì tế bào? Giải thích.

b.10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân. 

Hãy xác định:

- Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó.

- Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?
	Nội dung
	Điểm

	a.
- Tác động vào G2 của kì trung gian, 

- Vì lúc này tê bào tổng hợp protein tubulin để hình thành thoi vô sắc. Conxisin ức chế sự tổng hợp này nên thoi phân bào không hình thành. 

b. 
- Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, 2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, ta có:
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- Số tế bào con sinh ra: 320

Số giao tử tham gia thụ tinh: 
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Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử: 
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Câu 7 (2điểm) 

a. Có một loài virut gây bệnh mới được phát hiện, virut này có thể nuôi cấy trong phòng thí nghiệm bằng cách cho lây nhiễm vào các tế bào vi khuẩn. Hãy mô tả thí nghiệm dùng để xác định xem virut này có vật chất di truyền là ADN hay ARN trên cơ sở sử dụng phương pháp dùng đồng vị phóng xạ.

 b. Bằng cách gây đột biến, người ta có thể tạo ra các tế bào hồng cầu của người mang thụ thể CD4 trên bề mặt. Điều gì sẽ xảy ra nếu đưa các tế bào này vào bệnh nhân nhiễm HIV?

	Nội dung
	Điểm

	a. - Tiến hành nuôi cấy vi khuẩn trên hai môi trường:

 + Môi trường 1: được bổ sung uracil (U) đánh dấu phóng xạ.

  + Môi trường 2: được bổ sung thymine (T) đánh dấu phóng xạ.

- Rồi cho virut lây nhiễm vào vi khuẩn ở hai môi trường. Sau khi virut đã lây nhiễm vào tế bào vi khuẩn và tạo ra các hạt virut mới, thu các hạt virut được tổng hợp mới (từ các vết tan).

- Xác định xem mẻ nuôi cấy trong môi trường nào phát xạ. Nếu virut chứa ADN thì virut thu được từ mẻ nuôi cấy trong môi trường 2 sẽ phát phóng xạ, trong khi các virut thu được từ môi trường 1 thì không.

- Nếu virut chứa ARN thì các virut thu được tử mẻ nuôi cấy trong môi trường 1 sẽ phát phóng xạ, trong khi các virut thu được ở môi trường 2 thì không.

b.- Virut chỉ xâm nhập vào tế bào nếu chúng tìm được thụ thể phù hợp. 
Trong quá trình biệt hoá từ tế bào gốc, tế bào hồng cầu bị mất nhân, tức là không có ADN.  Nếu virut xâm nhập vào tế bào hồng cầu thì không nhân lên được. 
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Câu 8 ( 2điểm)
a. Nêu các đặc điểm cơ bản của nấm men? Căn cứ vào nhu cầu O2 cần cho sinh trưởng, nấm men xếp vào nhóm vi sinh vật nào? 

b. Hoạt động chính của nấm men trong môi trường có O2 và trong môi trường không có O2?
	Nội dung
	Điểm

	a.

- Đặc điểm cơ bản của nấm men: Đơn bào, nhân thực, sinh sản vô tính bằng nảy chồi hoặc phân cắt là chủ yếu, dị dưỡng 
- Nấm men thuộc nhóm vi sinh vật:  Kị khí không bắt buộc.

b. Hoạt động chính của nấm men:

- Trong môi trường không có O2 thực hiện quá trình lên men tạo rượu etylic.

- Trong môi trường có O2 thực hiện hô hấp hiếu khí -> sinh trưởng và sinh sản nhanh
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Câu 9 ( 3 điểm)

 Nuôi vi khuẩn E.coli trong môi trường có cơ chất là gluco cho đến khi đang ở pha log, đem cấy chúng sang các môi trường sau:

· Môi trường 1: có cơ chất là glucoz.

· Môi trường 2: có cơ chất là mantoz.

· Môi trường 3: có cơ chất là glucoz và mantoz.

Các môi trường đều trong hệ thống kín. Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn E.coli gồm những pha nào trong từng môi trường nói trên? Giải thích. 

	Nội dung
	Điểm

	- Các môi trường đều trong hệ thống kín, có nghĩa là cơ chất chỉ được cung cấp một lần và chất thải không được lấy ra.

- Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong hệ thống kín gồm 4 pha: pha lag, pha log, pha cân bằng, pha suy vong.
- Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn tương ứng với các môi trường như sau:

+ Môi trường 1: cơ chất là gluco, đường cong sinh trưởng gồm 3 pha: pha log, pha cân bằng, pha suy vong. Vì môi trường cũ và mới đều có cơ chất là gluco, mà ở môi trường cũ vi khuẩn đang ở pha log, nên cấy sang môi trường gluco mới, vi khuẩn không phải qua giai đoạn thích ứng với cơ chất mới nên không có pha lag

+ Môi trường 2: Đường cong sinh trưởng gồm đầy đủ cả 4 pha: pha lag, pha log, pha cân bằng, pha suy vong. Vì manto là cơ chất mới, nên vi khuẩn phải trải qua giai đoạn thích ứng, tiết ra các enzim phân giải cơ chất mới nên có pha lag
+ Môi trường 3: Đường cong sinh trưởng gồm 1 pha lag, 2 pha log, 1 pha cân bằng, 1 pha suy vong. Vì vi khuẩn đang ở pha log trong môi trường gluco ban đầu được cấy sang môi trường mới có đồng thời hai cơ chất gluco và manto thì vi khuẩn sẽ sử dụng gluco trước, nó sẽ sinh trưởng theo pha log, khi sử dụng hết gluco thì chúng phải thích ứng với cơ chất mới nên các pha tiếp theo là pha lag, pha log, pha cân bằng và pha suy vong.
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Câu 10 ( 2 điểm)

a. Vì sao trong quá trình lên men rượu có những mẻ rượu bị nhạt, có những mẻ rượu bị chua?

b. Trong phòng thí nghiệm, làm thế nào để nhanh chóng phân biệt được hai quá trình lên men lactic đồng hình và lên men lactic dị hình? 
	Nội dung
	Điểm

	a.  
- Nấm men là sinh vật kị khí không bắt buộc: hô hấp hiếu khí khi môi trường có O2 hoặc lên men etylic khi môi trường kị khí.

- Rượu bị nhạt: Do mẻ rượu bị O2 xâm nhập vào → nấm men chuyển sang hô hấp hiếu khí, phân giải hoàn toàn C6H12O6 theo phương trình: C6H12O6 + O2 → CO2 + H2O + Q → nồng độ rượu etylic giảm. 

- Rượu bị chua: Do mẻ rượu bị O2 xâm nhập và bị nhiễm vi khuẩn "lên men" giấm (vi khuẩn axetic) thì vi khuẩn này sẽ oxi hóa rượu thành giấm theo phương trình: C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O + Q → rượu bị chua.
b. 
- Lên men lactic đồng hình không tạo CO2. Lên men lactic dị hình tạo CO2. 
- Dùng phương pháp thu và phát hiện CO2 để phân biệt hai loại lên men.
	2.0

0.5

0.5

0.5

0.5
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I. Mục tiêu

1. Kiến thức

Đánh giá kiến thức của học sinh về các nội dung

· Sinh học tế bào ( phần chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào)

· Sinh học vi sinh ( phần virut)

· Di truyền học ( quy luật di truyền)

2. Kĩ năng: rèn kĩ năng phân tích- tổng hợp- so sánh
3. Thái độ: Học sinh có thái độ yêu thích môn học

II. Ma trận đề

	Các chủ đề chính
	Các mức độ

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Thành phần hóa học của tế bào
	
	
	
	1 câu

2 điểm
	
	
	1 câu

2 điểm

	Cấu trúc tế bào
	
	
	
	
	
	2 câu

4 điểm
	2 câu

4 điểm

	Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
	
	
	
	1 câu 

2 điểm
	
	
	1 câu 

2 điểm

	Phân bào
	
	
	
	
	
	1 câu

2 điểm
	1 câu

2 điểm

	Cấu trúc và chức năng tế bào vi sinh vật
	
	
	
	
	
	1 câu

2 điểm
	1 câu

2 điểm

	Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV
	
	
	
	1 câu

2 điểm
	
	1 câu

4 điểm
	2 câu

4 điểm

	Dinh dưỡng và sinh trưởng của VSV
	
	
	
	
	
	1 câu

2 điểm


	1 câu

2 điểm



	Virus
	
	
	
	
	
	1 câu

2 điểm
	1 câu

2 điểm

	Tổng
	
	
	
	3 câu 

6 điểm
	
	7 câu

14 điểm
	10 câu

20 điểm
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